
Tên đơn vị: UBND thị trấn Bắc Lý
Chương:800

Đơn vị: Triệu đồng

Thanh toán nợ 
XDCB

Thu hồi 
các 

khoản 
ứng trước

Thanh 
toán nợ 
XDCB

A B 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TỔNG SỐ      135.338           67.670       2.024.969        2.024.969          24.570        24.570       15.119        14.619         7.186             7.186          5.506         10.006         27.560         27.559          15.634             -        11.705   

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ                 -                      -                   -                  -                -                  -                -                    -                  -                   -                   -                   -               -                -     

THỰC HIỆN DỰ ÁN        67.669           67.670       2.024.969        2.024.969          24.570        24.570       15.119        14.619         7.186             7.186          5.506         10.006         27.560         27.559          15.634             -        11.705        -     

-1
Các dự án hoàn thành, bàn 
giao, đưa vào sử dụng trước 

ngày 31/12/2023
       44.319           44.319                   -                      -            24.570        24.570       13.919        13.419         7.186             7.186          4.306           8.806         26.360         26.359            5.184             -          9.205        -     

Cứng hóa rãnh thoát nước thôn Trung 
Tâm, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. 

2021            922                922               707             707            215             215              707              707           215   

Dịch chuyển và thay thế cột điện trên địa 
bàn xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. 

2021            407                407               343             343              64               64              343              343             64   

Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn 
Tam Hợp, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Giang. 

2021          1.934             1.934            1.604          1.604            330             330           1.604           1.604           330   

Cứng hóa rãnh thoát nước thôn Đông 
Trong Đầm, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. 

2021            442                442               421             421              22               22              421              421             22   

Xây dựng đường và hệ thống thoát nước 
dọc đường Tràng – Phố Hoa, thôn Đông 
Trong Đầm, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. 

2021            708                708               657             657              51               51              657              657             51   

Cải tạo sân, cổng tường rào, rãnh thoát 
nước trường THCS Bắc Lý, huyện Hiệp 
Hòa

2021          2.652             2.652            2.197          2.197            455             455           2.197           2.197           455   

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường 
Tràng – phố Hoa, đoạn qua xã Bắc Lý, 
huyện Hiệp Hòa

2021-
2022

         4.632             4.632            2.000          2.000         1.932          1.932            700                700           2.000           2.000        1.932   

Cứng hóa rãnh thoát nước thôn Tân Cầu 
Rô, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa.

2021            249                249               169             169              80               80              169              169             80   

Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Vụ 
Nông, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. 

2022            652                652               567             567              85               85              567              567             85   

Xây mới nhà đa năng Trường THCS 
Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa

2022          3.417             3.417            2.175          2.175            786             786            456                456             456              456           2.631           2.631           786   

Nhà văn hóa thôn Lý Viên, xã Bắc 
Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2022          2.977             2.977            2.285          2.285            465             465              465           465   

Xây dựng kênh mương nội đồng: 
Đồng U thôn Mã Quần; đồng Chùa 

bụt thôn Mã Quần
2022          2.778             2.778               800             800            604             604            180                180              980              980              604           604   

Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn 
Tân Hợp, xã Bắc Lý, huyện Hiệp 

Hòa. 
2021            326                326            1.055          1.055            215             215              215           215   

Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn 
Lý Viên, xã Bắc Lý, huyện Hiệp 

Hòa. 

2021-
2022

           909                909            1.044          1.044            200             200              200           200   

Trong đó: 
NSNN

Tổng số

Trong đó

Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết năm 2023

Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN 
năm 2024

Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)

Trong đó: 
NSNN

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NSNN

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NSNN

Tổng số

Trong đó

Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)

Trong đó: 
NSNN

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư 
điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính 

phủ giao KH các năm
Kế hoạch đầu tư phát triển 

trung hạn nguồn NSNN 5 năm 

Thực hiện năm 2022 Năm 2023

Trong đó: 
NSNN

Kế hoạch năm hiện hành 
được giao

Giải ngân từ 1/1/năm hiện 
hành đến 30/6/năm hiện 

hành

Ước thực hiện năm hiện 
hành

Biểu mẫu số 23
(Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) (*) NĂM 2024
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT Danh mục dự án
Thời 

gian KC-
HT

Ghi 
chú

Số 
quyết 
định 
ngày, 
tháng, 
năm 
ban 
hành

TMĐT

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)



Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn 
Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp 

Hòa. 
2021            274                274               206             206              66               66                66             66   

Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn 
Trung Tâm, xã Bắc Lý, huyện Hiệp 

Hòa
2022            935                935               607             607              48               48                48             48   

Trụ sở làm việc công an thị trấn Bắc 
Lý

2023          4.187             4.187                 -                  -           4.000          3.500         2.500             2.500          2.500           2.500           2.500           2.500            1.000        1.000   

Xây dựng nhà khám chữa bệnh và 
các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã 

Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa.
2023          8.549             8.549            4.000          4.000         3.000          3.000         2.500             2.500             500           5.000           7.000           7.000            1.000        1.000   

Trường tiểu học Bắc Lý số 2, xã Bắc 
Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 3 
tầng 9 phòng học. 

2022          6.236             6.236            3.734          3.734            500             500            500                500             500              500           4.234           4.234            1.136        1.136   

 Cứng hóa đường bê tông và rãnh thoát 
nước thôn Tam Hợp, xã Bắc Lý, huyện 
Hiệp Hòa

2023 1132,76           1.133            800             800            350                350             350              350              350              350              450           450   

-2
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2023

-3
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2024
2023-
2024

0 4574,992 4574,992 2024969 2024969 0 0 1200 1200 0 0 1200 1200 1200 1200 2500 0 2500 0

Trường tiểu học Bắc Lý số 2, huyện 
Hiệp Hoà; Hạng mục nhà lớp học 3 

tầng 9 phòng chức năng ( giai đoạn 1 
tầng nhà 2 phòng)

2023-
2024

4.575        4.575          2.024.969   2.024.969          1.200          1.200          1.200           1.200           1.200           1.200            2.500        2.500   

-4
Các dự án khởi công mới năm 

2024
       -       18.775,15      18.775,72                   -                      -                   -                  -                -                  -                -                    -                  -                   -                   -                   -         7.950,00             -                -          -   

Cổng trường tiểu học Bắc Lý số 1, 
huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

2024        350,00           350,00              300   

Trường MN Bắc Lý nhà lớp học 3 
tầng 9 phòng

2024        15.121      15.121,00            5.000   

Xây dựng tường bao và mở rộng 
khuôn viên trường tiểu học Bắc Lý 

SỐ 2
2024            550           550,00              550   

Cải tạo Khu Văn hóa TDP Tam Hợp 2024          1.100        1.100,00            1.100   

XD Nghĩa trang nhân dân Lý Viên 2024          1.654        1.654,72            1.000   

Ghi chú: (*) Chưa bao gồm vốn đối ứng các Dự án ODA được lập tại mẫu biểu số 24

KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Lan Anh

…., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH

Phùng Văn Sàng


